
Số Chữ

1 3110001289 Trần Hồng Hải Nam 03/08/1987 10TDS05

2 3110001256 Nguyễn Thị Cẩm Lưu Nữ 07/03/1992 10TDS05

3 3110001134 Phạm Tấn Phát Nam 30/09/1992 10TDS05

4 3110001474 Huỳnh Thị Ngọc Diễm Nữ 20/11/1992 10TDS06

5 3110001487 Nguyễn Hồ Diễm Nữ 10/12/1991 10TDS06

6 3110001412 Hà Thị Lan Hương Nữ 08/08/1992 10TDS06

7 3110001354 Lại Thị Quỳnh Nữ 05/12/1988 10TDS06

8 3110001639 Trần Thị Mỹ Hoa Nữ 12/08/1992 10TDS07

9 3110001585 Phạm Thị ánh Kính Nữ 10/07/1991 10TDS07
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10 3110001699 Sơn Săm Phol Nam 12/12/1990 10TDS07

11 3110001533 Nguyễn Thị Như ý Nữ 07/07/1991 10TDS07

12 3110001878 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 02/08/1992 10TDS08

13 3110005697 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 25/01/1991 10TDS09

14 3110005699 Dương Thị Huệ Nữ 08/05/1992 10TDS09

15 3110005715 Nguyễn Việt Khang Nam 12/10/1992 10TDS09

16 3110001939 Phạm Trí Nhân Nam 27/10/1992 10TDS09

17 3110005906 Phan Thị Mỹ Xuyên Nữ 24/04/1992 10TDS09

18 3110005882 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 13/12/1992 10TDS09

19 3110005966 Nguyễn Vạn Hên Nam 26/09/1992 10TDS10

20 3110005952 Nguyễn Thị Diễm Lệ Nữ 04/10/1991 10TDS10

21 3110006071 Phan Thị Thùy Trang Nữ 15/10/1987 10TDS10

22 3110006014 Trương Trọng Trí Nam 12/03/1992 10TDS10

23 3110001144 Thái Mỹ Duy Nữ 10/03/1992 10TDS12

24 3110001345 Dương Thị Bích Khuê Nữ 01/04/1991 10TDS12

25 3110001305 Nguyễn Thị Thanh Nữ 29/09/1992 10TDS12

26 3110001364 Hồ Thị Ngọc Trâm Nữ 17/02/1992 10TDS12
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27 3110001581 Huỳnh Ngọc Quân Nữ 26/10/1992 10TDS13

28 3110006254 Nguyễn Thị Trúc Nữ 22/08/1992 10TDS14

29 3110008227 Võ Võ Nhị Nguyên Nữ 06/04/1991 10TDS15

30 3110007845 Nay Niêng Nam 24/11/1989 10TDS15

31 3110000869 Trần Thị Lê Dung Nữ 08/10/1986 10TDS23

32 3110000955 Huỳnh Thị Gấm Nữ 10TDS23

33 3110000940 Phan Phú Quí Nam 18/11/1980 10TDS23

34 3110001355 Mai Thị Phượng Nữ 06/03/1989 10TDS24

35 3110001675 Triệu Thị Mỹ Trang Nữ 10TDS24

36 3110005682 Đào Lâm Triều Vĩnh Nam 23/09/1992 10TDS24

37 3110006332 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 20/12/1991 10TDS25

38 3110007675 Lê Anh Pháp Nam 15/12/1990 10TDS25

39 3110007323 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 24/02/1989 10TDS25

40 3110007982 Hoàng Diệu Nữ 06/10/1987 10TDS26

41 3110008068 Võ Phan Đan Phương Nữ 09/11/1989 10TDS26

42 3110006122 Đoàn Mai Nữ Nữ 12/05/1992 10TDS30

43 3110006173 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 13/06/1992 10TDS30

44 3110006360 Ngô Thành Ân Nam 03/02/1990 10TDS31

45 3110006376 Phạm Thúy Loan Nữ 30/12/1992 10TDS31

46 3110006386 Phan Thị Quỳnh Loan Nữ 18/09/1991 10TDS31

47 3110006284 Lê An Phương Nam 26/04/1991 10TDS31

48 3110006476 Trần Trung Hiếu Nam 08/11/1989 10TDS32

49 3110006415 Nguyễn Quang Nhật Nam 28/02/1992 10TDS32

50 3110006404 Hồng Mỹ Tiên Nữ 10/10/1992 10TDS32

51 3110006406 Lê Thị Diểm Trang Nữ 18/10/1991 10TDS32

52 3110006408 Vũ Thị Ngọc Tuyền Nữ 26/09/1992 10TDS32

53 3110006414 Nguyễn Văn Vũ Nam 05/10/1991 10TDS32

54 3110006907 Nguyễn Kim Duyên Nữ 29/12/1991 10TDS35

55 3110006931 Trần Thị Hoài Nhi Nữ 04/12/1991 10TDS35

56 3110007001 Huỳnh Trúc Phương Nữ 10TDS35

57 3110006904 Hồ Thị Quyên Nữ 09/12/1992 10TDS35
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58 3110007145 Lê Thị Ngọc An Nữ 07/09/1992 10TDS36

59 3110006952 Tô Thúy Hằng Nữ 20/12/1990 10TDS36

60 3110007179 Vũ Thị Hạnh Nữ 10/11/1992 10TDS36

61 3110004473 Lê Thị Thu Thương Nữ 29/04/1991 10TDS36

62 3110006440 Lê Ngọc Trinh Nữ 08/03/1990 10TDS36

63 3110007110 Lê Thị Thu Trang Nữ 07/06/1991 10TDS37

64 3110007417 Hoàng Thị Liên Dung Nữ 06/06/1992 10TDS38

65 3110007430 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nữ 20/12/1992 10TDS38

66 3110007525 Nguyễn Văn Định Nam 19/09/1990 10TDS39

67 3110007507 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 12/07/1990 10TDS39

68 3110007513 Trần Thị Thanh Nhi Nữ 13/02/1992 10TDS39

69 3110007710 Nguyễn Thị Ngọc Quý Nữ 09/09/1992 10TDS40

70 3110007655 Trần Minh Tú Nam 09/09/1987 10TDS40

71 3110007890 Hoàng Trần Minh Trang Nữ 25/04/1991 10TDS41

72 3110007837 Đặng Thị Nhung Nữ 16/05/1987 10TDS42

73 3110008168 Nguyễn Thị Kim Hải Nữ 02/02/1992 10TDS43

74 3110008110 Phùng Xuân Hoàng Nam 05/05/1992 10TDS43

75 3110008572 Võ Thị Diệu Nữ 20/03/1985 10TDS45

76 3110008135 Hồ Thị Hơn Nữ 10/05/1990 10TDS45

77 3110008398 Bùi Thị Bích Huyền Nữ 08/06/1991 10TDS45

78 3110008442 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 11/03/1992 10TDS45

79 3110008588 Lê Thùy Trang Nữ 16/05/1991 10TDS45

80 3111000329 Nguyễn Thị Hải Hà Nữ 12/07/1988 11TDSP01

81 3111000382 Lê Thanh Nguyên Nữ 02/09/1990 11TDSP01

82 3111000217 Đường Thị Huỳnh Như Nữ 25/12/1992 11TDSP01

83 3111000415 Lê Thị Thanh Nữ 05/02/1984 11TDSP01

84 3111000144 Nguyễn Đắc Thành Nam 16/06/1991 11TDSP01

85 3111000150 Phạm Âu Hồng Thủy Nữ 27/12/1983 11TDSP01

86 3111000254 Tô Thị Mộng Huỳnh Nữ 15/12/1989 11TDSP02

87 3111000535 Lê Cao Kỳ Nam 24/04/1990 11TDSP02

88 3111000072 Bùi Thị Thanh Thảo Nữ 02/11/1987 11TDSP02
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89 3111000021 Đỗ Thị Mỹ Trinh Nữ 09/03/1987 11TDSP02

90 3111000451 Phan Thị Tươi Nữ 22/04/1990 11TDSP02

91 3111000453 Nguyễn Võ Đông Xuyên Nữ 23/07/1988 11TDSP02

92 3111000732 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 02/03/1989 11TDSP03

93 3111000574 Tôn Thất Khang Nam 21/11/1991 11TDSP03

94 3111000616 Hồ Thị Minh Lành Nữ 01/06/1989 11TDSP03

95 3111000976 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 13/12/1993 11TDSP03

96 3111000795 Huỳnh Thụy Thùy Vân Nữ 28/09/1991 11TDSP03

97 3111000751
Nguyễn Thị 
Tường

Vi Nữ 18/05/1991 11TDSP03

98 3111001916 Hứa Yến Chy Nữ 12/02/1993 11TDSP04

99 3111001251 Hoàng Anh Dũng Nam 26/11/1991 11TDSP04

100 3111001196 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 28/02/1988 11TDSP04

101 3111001721 Nguyễn Hoàng Minh Nam 14/09/1993 11TDSP04

102 3111000514 Lê Thị Thúy Nữ 18/04/1992 11TDSP04

103 3111001800 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 19/01/1993 11TDSP04

104 3111001492
Nguyễn Thị Ngọc 
Bả

Trân Nữ 08/09/1992 11TDSP04

105 3111001751 Trương Thị Bảo Tư Nữ 02/09/1993 11TDSP04

106 3111001770 Phạm Hoa ửng Nữ 30/03/1993 11TDSP04

107 3111002008 Võ Thị Trúc Giang Nữ 20/09/1993 11TDSP05

108 3111001240
Trương Thị 
Hương

Lan Nữ 15/07/1991 11TDSP05

109 3111001958 Huỳnh Lê Tú My Nữ 17/09/1993 11TDSP05

110 3111002126 Nguyễn Thị Mỹ Thi Nữ 11TDSP05

111 3111001639 Đồng Văn Tới Nam 11TDSP05

112 3111001806 Trương Lê Quỳnh Trúc Nữ 16/07/1993 11TDSP05

113 3111001871 Nguyễn Ngọc ánh Mai Nữ 16/01/1992 11TDSP06

114 3111002814 Phan Hà Vĩnh Thắng Nam 30/06/1993 11TDSP06

115 3111002211 Tào Nguyễn Thùy Dung Nữ 17/04/1993 11TDSP07

116 3111002235 Ngô Thụy Hoàng Kim Nữ 09/10/1993 11TDSP07

117 3111002838 Trần Thị Mai Thảo Nữ 25/11/1991 11TDSP07

118 3111002648 Phạm Thị Hồng Cẩm Nữ 24/12/1993 11TDSP08

119 3111003409 Hồ Thị Thanh Danh Nữ 07/07/1992 11TDSP08
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120 3111003321 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 15/04/1993 11TDSP08

121 3111003302 Phan Thị Công Lịnh Nữ 03/06/1993 11TDSP08

122 3111003003 Hồ Thị Minh Nữ 24/09/1983 11TDSP08

123 3111002231 Nguyễn Thụy Hải My Nữ 20/03/1993 11TDSP08

124 3111002810 Đặng Thị Thanh Nga Nữ 19/02/1993 11TDSP08

125 3111002768 Huỳnh Hải Duy Ngọc Nữ 18/01/1993 11TDSP08

126 3111003304 Nguyễn Thị Thi Nữ 24/04/1990 11TDSP08

127 3111002500 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 28/10/1991 11TDSP08

128 3111002493
Nguyễn Nguyễn 
Mai

Trang Nữ 20/09/1993 11TDSP08

129 3111002984 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nữ 29/06/1993 11TDSP09

130 3111003268 Phạm Thị Hoa Sen Nữ 24/01/1993 11TDSP09

131 3111003057 Nguyễn Thị Thu Huệ Nữ 20/09/1993 11TDSP10

132 3111002983 Nguyễn Thị Huyền Nhung Nữ 16/04/1993 11TDSP10

133 3111002936 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 16/05/1990 11TDSP10

134 3111003593 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 27/05/1992 11TDSP10

135 3111003377 Nguyễn Thị Diễm Nữ 15/04/1993 11TDSP11

136 3111004046 Đỗ Thị Mỹ Hảo Nữ 24/09/1993 11TDSP11

137 3111003440 Đinh Văn Tài Nam 03/07/1992 11TDSP11

138 3111003572 Đỗ Thùy Ngân Nữ 31/07/1993 11TDSP12

139 3111003822
Nguyễn Ngọc 
Hoàng

Nhung Nữ 25/05/1991 11TDSP12

140 3111005410 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 16/12/1993 11TDSP13

141 3111004298 Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 01/10/1993 11TDSP13

142 3111003977 Nguyễn Thị Kiều Nhi Nữ 29/06/1990 11TDSP13

143 3111001754 Trương Phương Thảo Nữ 15/08/1993 11TDSP13

144 3111004226 Trần Thị Bích Tuyền Nữ 17/02/1993 11TDSP13

145 3111004291 Ừng Mỹ Vần Nữ 10/06/1992 11TDSP13

146 3111004301 Nguyễn Thị Xinh Nữ 20/06/1993 11TDSP13

147 3111004132 Nguyễn Thị Hoài An Nữ 27/10/1993 11TDSP14

148 3111004391 Hà Thị Cải Nữ 00/00/1993 11TDSP15

149 3111004560 Nguyễn Thị Linh Đơn Nữ 16/02/1993 11TDSP15

150 3111004095 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/10/1993 11TDSP15
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151 3111004726 Vũ Thị Bích Hiếu Nữ 02/09/1993 11TDSP15

152 3111004395 Hồ Huy Khánh Nam 26/06/1992 11TDSP15

153 3111004010 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 22/12/1993 11TDSP15

154 3111004385 Nguyễn Thị Bích Như Nữ 30/04/1993 11TDSP15

155 3111004255 Hà Thị Phương Tâm Nữ 15/05/1992 11TDSP15

156 3111004556 Nguyễn Thị Thảo Nữ 09/07/1993 11TDSP15

157 3111003923 Lê Thị Phương Trúc Nữ 26/11/1991 11TDSP15

158 3111004625 Võ Hoàng Nam Nam 04/11/1993 11TDSP16

159 3111004627 Bùi Nguyễn Bích Phụng Nữ 04/01/1990 11TDSP16

160 3111004345 Lê Ngọc Tài Nam 07/05/1993 11TDSP16

161 3111004302 Nguyễn Trọng Dũng Nam 02/04/1993 11TDSP17

162 3111004693 Mai Kim Xuân Nữ 27/09/1992 11TDSP17

163 3111005408 Nguyễn Trọng Danh Nam 07/05/1993 11TDSP18

164 3111005361 Lầu Sám Múi Nữ 12/12/1988 11TDSP18

165 3111005370
Huỳnh Võ Thị 
Hồng

Nhung Nữ 26/05/1993 11TDSP18

166 3111004198 Trần Thị Kim Trang Nữ 12/07/1993 11TDSP18

167 3111005331 Lê Thị Hoàng Uyên Nữ 14/12/1993 11TDSP18

168 3111005029 Nguyễn Thị Duyên Nữ 05/10/1991 11TDSP19

169 3111005099 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 01/01/1991 11TDSP19

170 3111005268 Uông Thị Huỳnh Thi Nữ 03/03/1993 11TDSP20

171 3111000409 Nguyễn Thị Tuyết An Nữ 19/03/1982 11TDSP21

172 3111000103 Phạm Thúy Anh Nữ 16/04/1991 11TDSP21

173 3111000349 Trần Công Hải Nam 29/09/1984 11TDSP21

174 3111000214 Nguyễn Thạch Nam 25/01/1979 11TDSP21

175 3111000249 Tạ Thị Diễm Thoa Nữ 18/02/1988 11TDSP21

176 3111000099 Phạm Thị Anh Thư Nữ 02/01/1985 11TDSP21

177 3111000129 Ngô Đức Quỳnh Trang Nữ 10/07/1981 11TDSP21

178 3111001236 Trần Văn Chuẩn Nam 04/01/1979 11TDSP22

179 3111000621 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 17/05/1979 11TDSP22

180 3111001650 Đinh Vĩnh Phú Nam 12/04/1984 11TDSP22

181 3111000123 Hồ Sỹ Quyền Nam 08/08/1985 11TDSP22
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182 3111000283 Nguyễn Thị Kim Tâm Nữ 11/11/1982 11TDSP22

183 3111000721 Nguyễn Thi Kim Thanh Nữ 26/09/1990 11TDSP22

184 3111000564 Dương Bích Thùy Nữ 30/09/1990 11TDSP22

185 3111000863 Hồ Lê Xuân Tú Nữ 13/10/1985 11TDSP22

186 3111001676 Nguyễn Thanh Tú Nam 05/07/1982 11TDSP22

187 3111001725 Bùi Hữu Thanh Vân Nữ 19/11/1982 11TDSP22

188 3111003476 Hồ Thị Thùy Dương Nữ 06/02/1985 11TDSP23

189 3111002280 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 27/08/1981 11TDSP23

190 3111002145 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 12/05/1985 11TDSP23

191 3111003532 Nguyễn Thị Huê Nữ 19/04/1989 11TDSP23

192 3111003114 Tạ Thị Lài Nữ 28/09/1978 11TDSP23

193 3111002134
Nguyễn Huỳnh 
Gia

Linh Nữ 13/09/1993 11TDSP23

194 3111002668 Ngô Thị Bích Trâm Nữ 11/11/1991 11TDSP23

195 3111003662 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 10/06/1988 11TDSP23

196 3111003750 Huỳnh Thị Mộng Vân Nữ 22/03/1987 11TDSP23

197 3111002214 Đỗ Thị Thu Vân Nữ 24/10/1988 11TDSP23

198 3111005323 Trần Minh Đức Nam 11TDSP24

199 3111005193 Võ Thụy Lam Giang Nữ 31/08/1978 11TDSP24

200 3111004541 Trần Ngọc Hoàng Nam 05/12/1985 11TDSP24

201 3111004834 Nguyễn Thị Hồng Nữ 22/11/1977 11TDSP24

202 3111005003 Vương Thị Thúy Lan Nữ 10/03/1983 11TDSP24

203 3111005271 Nguyễn Thị Liên Nữ 29/12/1983 11TDSP24

204 3111004356 Trần Thúy Loan Nữ 11TDSP24

205 3111003429 Phan Hữu Nghĩa Nam 15/07/1988 11TDSP24

206 3111004140 Võ Thị Kim Sa Nữ 04/12/1984 11TDSP24

207 3111004903 Lê Thị Thanh Thắm Nữ 10/02/1985 11TDSP24

208 3111005287 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 24/07/1984 11TDSP24

209 3111003655 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/06/1983 11TDSP24

210 3111004466 Văn Thị Quỳnh Trang Nữ 01/10/1988 11TDSP24

211 3111004972 Đào Thị ánh Trúc Nữ 27/05/1989 11TDSP24

212 3111005553 Trần Minh Tuấn Vũ Nam 09/12/1992 11TDSP30
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213 3111005598 Aly
Ba Si 
Goh

Nữ 03/12/1987 11TDSP31

214 3111005631 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 25/07/1980 11TDSP31

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Tp.HCM, ngày 06  tháng 04 năm 2014
Hội đồng thi tốt nghiệp


